
Nội dung: Số thí sinh: 100

Phòng thi số: 02

Ngày: 16/5/2026 Thời gian: 06h30

Địa điểm: Hội trường C1

Lưu ý:

Ngày thi
KT thể hình

(Nhà Đa năng)

Bật xa

(Sân vận động)

Chạy 100m

(Sân vận động)

1 DTSTT121 Phạm Ngọc Điệp 05/01/2008 Nam 015******818 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

2 DTSTT124 Gia Huy Dinh 20/12/2008 Nam 017******019 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

3 DTSTT125 Nghiêm Đình 20/07/2008 Nam 017******941 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

4 DTSTT126 Nông Văn Định 25/09/2008 Nam 006******204 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

5 DTSTT127 Trần Phú Đôn 12/07/2008 Nam 019******031 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

6 DTSTT128 Phạm Văn Đồng 30/03/2007 Nam 038******861 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

7 DTSTT129 Vi Quý Đồng 11/01/2008 Nam 002******146 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

8 DTSTT130 Bùi Mạnh Đức 29/09/2008 Nam 017******900 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

9 DTSTT131 Bùi Mỹ Anh Đức 18/04/2008 Nam 017******807 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

10 DTSTT132 Bùi Việt Đức 14/08/2007 Nam 017******047 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

11 DTSTT133 Cà Anh Đức 07/08/2008 Nam 014******982 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

12 DTSTT134 Đoàn Mạnh Đức 19/06/2008 Nam 019******848 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2026

DANH SÁCH THI SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU THỂ THAO NĂM 2026

 ĐỢT 1 - NGÀY 16/5/2026

Làm thủ tục dự thi

SỐ CCCDSTT
SỐ

BÁO DANH
HỌ VÀ TÊN

Danh sách đợt chạy, ô chạy của nội dung thi Chạy 100m sẽ thông báo cho thí sinh vào đầu giờ chiều ngày 16/5/2026. Thứ tự thi lần lượt từ 

phòng 01 (đợt 1 thi đầu tiên) đến phòng 04.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thí sinh đến dự thi mang theo:	

	- Phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu (Thí sinh tải về sau khi đăng ký online thành công và dán ảnh 4 x 6 cm hoặc điền vào mẫu sau);

	- 01 ảnh 4x6 cm (mặt sau ảnh ghi đầy đủ thông tin họ tên và ngày sinh của thí sinh);

	- 01 bản photo Căn cước.
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13 DTSTT135 Giàng A Đức 26/12/2006 Nam 011******519 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

14 DTSTT136 Lê Anh Đức 31/01/2008 Nam 024******437 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

15 DTSTT138 Nguyễn Trung Đức 13/12/2008 Nam 015******920 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

16 DTSTT139 Nguyễn Việt Anh Đức 04/11/2007 Nam 014******528 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

17 DTSTT140 Nông Anh Đức 15/11/2008 Nam 008******451 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

18 DTSTT141 Phạm Doãn Đức 20/12/2007 Nam 010******384 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

19 DTSTT142 Trần Nguyễn Minh Đức 02/03/2008 Nam 038******838 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

20 DTSTT143 Trần Văn Đức 16/05/2008 Nam 017******272 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

21 DTSTT144 Vũ Minh Đức 20/10/2006 Nam 035******232 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

22 DTSTT146 Đỗ Trung Dũng 06/11/2007 Nam 012******785 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

23 DTSTT147 Nguyễn Mạnh Dũng 03/03/2008 Nam 008******858 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

24 DTSTT148 Nguyễn Tiến Dũng 08/05/2008 Nam 002******742 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

25 DTSTT149 Nguyễn Tiến Dũng 03/10/2008 Nam 017******262 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

26 DTSTT150 Nguyễn Tiến Dũng 19/01/2008 Nam 002******709 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

27 DTSTT151 Nguyễn Tuấn Dũng 14/10/2008 Nam 019******846 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

28 DTSTT152 Nịnh Văn Dũng 11/01/2008 Nam 019******246 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

29 DTSTT154 Trần Tiến Dũng 03/02/2008 Nam 010******126 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

30 DTSTT156 Triệu Phúc Dũng 13/06/2008 Nam 019******769 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

31 DTSTT157 Trương Mạnh Dũng 20/06/2008 Nam 040******857 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

32 DTSTT159 Đoàn Ngọc Hoàng Dương 29/05/2008 Nam 019******921 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

33 DTSTT161 Trần Tùng Dương 01/05/2008 Nam 019******898 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

34 DTSTT163 Bùi Văn Duy 01/08/2007 Nam 038******251 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

35 DTSTT164 Cam Vũ Duy 09/01/2008 Nam 024******826 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

36 DTSTT165 Đặng Khánh Duy 03/01/2007 Nam 024******139 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

37 DTSTT166 Nguyễn Bá Duy 04/10/2008 Nam 019******522 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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38 DTSTT167 Nguyễn Đức Duy 12/04/2008 Nam 008******373 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

39 DTSTT168 Nguyễn Mạnh Duy 24/01/2008 Nam 014******736 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

40 DTSTT169 Nguyễn Ngọc Duy 25/08/2008 Nam 036******287 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

41 DTSTT170 Nông Quốc Duy 28/02/2007 Nam 004******599 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

42 DTSTT171 Phạm Công Duy 01/09/2007 Nam 038******906 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

43 DTSTT172 Vũ Lê Duy 25/12/2008 Nam 014******737 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

44 DTSTT173 Vũ Thành Duy 03/10/2007 Nam 026******511 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

45 DTSTT175 Hoàng Trường Giang 01/10/2007 Nam 037******103 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

46 DTSTT177 Lương Hà Giang 23/09/2004 Nam 004******308 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

47 DTSTT178 Lưu Hoàng Giang 03/10/2008 Nam 019******883 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

48 DTSTT179 Ngô Trường Giang 18/09/2008 Nam 019******397 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

49 DTSTT180 Nguyễn Hoàng Giang 12/05/2008 Nam 001******801 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

50 DTSTT181 Nguyễn Trần TrườngGiang 30/07/2008 Nam 015******466 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

51 DTSTT182 Nguyễn Trường Giang 13/07/2007 Nam 019******032 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

52 DTSTT183 Phạm Trường Giang 04/08/2008 Nam 019******133 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

53 DTSTT185 Giang Sơn Hà 13/10/2008 Nam 024******481 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

54 DTSTT186 Khoàng To Hà 15/05/2007 Nam 012******458 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

55 DTSTT187 La Hoàng Hà 23/10/2008 Nam 002******034 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

56 DTSTT189 Nguyễn Sơn Hà 31/08/2007 Nam 019******764 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

57 DTSTT191 Đại Hoàng Hải 05/11/2008 Nam 026******778 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

58 DTSTT192 Hoàng Thanh Hải 07/01/2008 Nam 012******688 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

59 DTSTT193 Hoàng Trung Hải 07/04/2008 Nam 015******703 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

60 DTSTT194 Lò Minh Hải 14/08/2008 Nam 012******361 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

61 DTSTT195 Nguyễn Thanh Hải 05/05/2008 Nam 025******077 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

62 DTSTT196 Trần Đình Hải 25/05/2008 Nam 019******761 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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63 DTSTT197 Dương Tuấn Hang 12/07/2007 Nam 012******902 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

64 DTSTT199 Đinh Thiện Hành 18/01/2008 Nam 014******092 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

65 DTSTT201 Đào Quang Hào 11/07/2008 Nam 019******020 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

66 DTSTT202 Đồng Minh Hào 16/02/2008 Nam 006******304 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

67 DTSTT203 Mông Văn Hậu 14/09/2008 Nam 024******991 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

68 DTSTT205 Trần Trung Hậu 06/05/2008 Nam 011******526 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

69 DTSTT206 Hứa Thành Hiên 05/09/2008 Nam 006******244 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

70 DTSTT208 Lương Đức Hiền 25/01/2008 Nam 020******825 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

71 DTSTT210 Bàn Thế Hiệp 10/07/2008 Nam 008******870 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

72 DTSTT211 Nguyễn Phú Hiệp 28/01/2008 Nam 031******601 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

73 DTSTT212 Quách Văn Hiệp 24/02/2008 Nam 017******755 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

74 DTSTT213 Triệu Quang Hiệp 12/02/2008 Nam 001******583 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

75 DTSTT214 Bùi Ngọc Hiếu 15/03/2008 Nam 017******946 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

76 DTSTT215 Chúc Minh Hiếu 09/03/2008 Nam 019******924 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

77 DTSTT216 Đào Văn Hiếu 26/06/2008 Nam 019******269 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

78 DTSTT218 Hoàng Đức Hiếu 23/07/2008 Nam 020******094 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

79 DTSTT219 Hoàng Đức Hiếu 05/02/2008 Nam 010******060 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

80 DTSTT220 Lương Văn Hiếu 15/05/2007 Nam 008******986 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

81 DTSTT221 Lý Minh Hiếu 23/10/2007 Nam 024******010 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

82 DTSTT222 Ma Doãn Hiếu 27/01/2008 Nam 019******402 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

83 DTSTT223 Nguyễn Dương TrungHiếu 27/07/2008 Nam 019******830 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

84 DTSTT224 Nguyễn Mạnh Hiếu 01/07/2008 Nam 001******262 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

85 DTSTT225 Nguyễn Minh Hiếu 01/09/2008 Nam 030******475 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

86 DTSTT227 Nguyễn Trung Hiếu 01/08/2008 Nam 008******260 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

87 DTSTT228 Phạm Dương Hiếu 24/12/2008 Nam 019******648 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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88 DTSTT229 Phạm Trọng Hiếu 08/03/2008 Nam 010******089 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

89 DTSTT230 Trần Trung Hiếu 13/07/2008 Nam 025******198 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

90 DTSTT231 Vũ Duy Hiếu 28/08/2008 Nam 022******603 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

91 DTSTT232 Hạng A Hờ 02/03/2008 Nam 012******696 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

92 DTSTT233 Đàm Xuân Hoà 19/07/2008 Nam 004******857 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

93 DTSTT235 Vũ Trần Hoà 30/08/2008 Nam 008******973 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

94 DTSTT339 Ngô Văn Khôi 12/01/2008 Nam 024******942 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00 Phòng 05->02

95 DTSTT342 Trần Minh Khôi 21/04/2008 Nam 035******705 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00 Phòng 05->02

96 DTSTT360 Chu Sĩ Liêm 19/05/2008 Nam 024******457 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00 Phòng 05->02

97 DTSTT560 Quyền Minh Tâm 13/11/2007 Nam 035******295 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00 Phòng 06->02

98 DTSTT727 Nông Quốc Dân 02/11/2008 Nam 019******016 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

99 DTSTT728 Sầm Quang Minh 27/09/2008 Nam 004******243 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

100 DTSTT729 Đinh Trọng Tấn 31/01/2008 Nam 004******466 02 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

Danh sách có: 100 thí sinh./.

PGS.TS Mai Xuân Trường

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 5 năm 2026(Cập nhật đến 17h00 ngày 14/5/2026).
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